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Tóm tắt. Trước thực trạng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, việc nghiên cứu tuyển chọn dòng nấm sợi 

có khả năng chịu mặn và có hoạt tính cellulase cao ứng dụng trong nông nghiệp đang là vấn đề cấp 

thiết. Mục tiêu của nghiên cứu là tuyển chọn được các dòng nấm Trichoderma spp. có hoạt tính 

cellulase cao và có khả năng chịu mặn. Từ các mẫu đất vùng rễ cây lúa hoang tại các xã của tỉnh Đồng 

Tháp, đã phân lập được 110 dòng nấm Trichoderma spp. phong phú, đa dạng về hình dạng, màu sắc và 

có các đặc điểm đặc trưng của loài. Trong đó có 29 dòng sinh tổng hợp enzyme cellulase ngoại bào có 

hoạt tính CMC (Carboxymethylcellulose) cao với đường kính vòng phân giải CMC dao động từ 25,00 

mm đến 33,33 mm. Các dòng nấm tiềm năng đã được chọn để đánh giá khả năng chịu mặn ở nồng độ 

0‰, 5‰, 10‰, khi nồng độ muối càng cao thì sự sinh trưởng, phát triển, hoạt tính sinh cellulase của 

các dòng nấm Trichoderma spp. chậm lại. Kết quả tuyển chọn được 3 dòng nấm tiềm năng TP17, TP42 

và TP107 có hoạt tính cellulase mạnh (ΔD ≥ 25 mm), ở nồng độ muối NaCl 10‰, đường kính vòng 

phân giải cellulase dao động từ 25,00 mm - 28,00 mm. Kết quả định danh dòng nấm TP107 có độ tương 

đồng với Trichoderma asperellum KC993073.1 là 98,37%. 

Từ khoá: Trichoderma spp., cellulase, vùng rễ lúa hoang, chịu mặn 
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Abstract. In the context of climate change and saltwater intrusion, research on selecting filamentous 

fungal strains with salt tolerance and high cellulase activity for agricultural applications has become an 

urgent issue. The objective of this study was to screen Trichoderma spp. strains exhibiting high cellulase 

activity and salt tolerance. From rhizospheric soil samples collected around wild rice plants in 

communes of Dong Thap Province, a total of 110 Trichoderma spp. strains were isolated, showing rich 

diversity in morphology, color, and characteristic features of the genus. Among them, 29 strains were 

capable of synthesizing extracellular cellulase enzymes with high CMC (Carboxymethylcellulose) 
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activity, with the diameter of the hydrolysis zones ranging from 25.00 mm to 33.33 mm. The potential 

strains were further evaluated for salt tolerance at concentrations of 0‰, 5‰, and 10‰ NaCl. As salt 

concentration increased, the growth, development, and cellulase production of Trichoderma spp. strains 

decreased. Three potential strains, TP17, TP42, and TP107, were selected for their strong cellulase 

activity (∆D ≥ 25 mm); at 10‰ NaCl, the cellulase hydrolysis zone diameters ranged from 25,00 mm to 

28,00 mm. The identification results showed that strain TP107 exhibited 98.37% similarity to 

Trichoderma asperellum (accession number KC993073.1). 

Keywords: Cellulase, rhizosphere of wild rice, salinity tolerance, Trichoderma spp. 

1 Mở đầu 

Hiện nay các hoạt động khai thác tài 

nguyên nước thượng nguồn, biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng đã và đang gây ra những tác 

động tiêu cực đến Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL), trong đó xâm nhập mặn được xem là 

một trong những tác động nghiêm trọng nhất [1]. 

Theo thống kê của Cục thông tin khoa học và 

công nghệ quốc gia, năm 2011 hạn hán đã làm 

nước mặn xâm nhập nhiều địa phương vùng 

ĐBSCL sớm hơn trung bình nhiều năm. Tại một 

số tỉnh ven biển ĐBSCL, nước biển xâm nhập sâu 

vào các sông, rạch khiến các dòng sông bị nhiễm 

mặn từ giữa tháng 2, gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến đời sống người dân và hoạt động sản 

xuất nông nghiệp. Năm 2016, ĐBSCL tiếp tục 

hứng chịu thiệt hại nặng nề với diện tích lúa bị 

ảnh hưởng trên 160.000 ha, hoa màu trên 7.000 ha 

và số hộ dân bị ảnh hưởng là 400.000 hộ. Đến năm 

2020, hạn mặn lại xảy ra với cường độ và quy mô 

lớn hơn, ranh giới ảnh hưởng bởi độ mặn lớn hơn 

4 g/l chiếm diện tích 1.688.600 ha [2, 3]. Nồng độ 

muối cao làm đất kém màu mỡ, giảm khả năng 

giữ nước, giảm đa dạng sinh học, gây hại cho sự 

phát triển của cây trồng và hệ sinh thái. Ngoài ra, 

ĐBSCL có khoảng 50% diện tích đất phèn mặn 

chiếm khoảng 70% diện tích đất nông nghiệp của 

khu vực. Việc nghiên cứu, tuyển chọn vi sinh vật 

có khả năng chịu mặn thích nghi với điều kiện khí 

hậu khắc nghiệt phục vụ cải tạo đất trồng rất cần 

thiết.  

Trong tế bào thực vật, cellulose là thành 

phần chiếm tỉ lệ cao nhất. Hằng năm, có đến hàng 

tỉ tấn cellulose tích lũy trong đất dưới dạng rác 

thải hữu cơ thực vật hoặc do chính thực vật thải 

ra trong quá trình sinh trưởng phát triển [4, 5]. 

Tuy nhiên, việc phân hủy cellulose bằng phương 

pháp vật lý và hóa học phức tạp, tốn kém và gây 

độc hại cho môi trường. Trong khi đó, việc xử lý 

các chất thải hữu cơ chứa cellulose bằng công 

nghệ sinh học, đặc biệt sử dụng các enzyme 

cellulase ngoại bào từ vi sinh vật sẽ có nhiều ưu 

điểm về cả mặt kỹ thuật, kinh tế và môi trường. 

Mặt khác, việc ứng dụng enzyme cellulase để xử 

lý phế phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời tạo ra 

các sản phẩm phụ như thức ăn gia súc, cồn sinh 

học, biogas, ... đang là hướng phát triển tiềm năng 

của công nghệ sinh học [6]. 

Chi nấm đóng vai trò quan trọng trong 

nông nghiệp bằng cách phân hủy các sản phẩm 

phụ và quản lý chất thải môi trường. Nấm 

Trichoderma spp. hiện nay đang phổ biến và phân 

bố rộng rãi trên toàn thế giới, hiện diện gần như 

trong tất cả các loại đất và trong một số môi 

trường sống khác với mật độ cao. Nấm có nhiều 

cơ chế kiểm soát bệnh hại thực vật như: Cạnh 

tranh dinh dưỡng, tạo chất kháng sinh hay tiết 

enzyme thủy phân vách tế bào ký chủ 

(glucanases, chitinases, cellulases,...),  đóng vai 

trò quan trọng trong việc phân hủy chất hữu cơ 

trong đất [7–9]. Nhiều dòng nấm tiết ra lượng 

cellulase cao hơn so với vi khuẩn, trong đó 

Trichoderma spp. là dòng dẫn đầu [10]. Hầu hết 

các cellulase thương mại là các enzyme ưa nhiệt 

do nấm sợi Trichoderma reesei sản xuất. Quá trình 

này cho thấy, nấm sợi là những chất tiết protein 

ngoại bào hiệu quả và có thể sản xuất các enzyme 
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cellulase công nghiệp với số lượng khả thi. Vì sản 

xuất enzyme cellulase rất tốn kém, nên việc sử 

dụng phụ phẩm nông nghiệp có thể cung cấp chất 

nền rẻ hơn để giảm tổng chi phí. 

2 Vật liệu và phương pháp    

nghiên cứu 

2.1 Nguồn phân lập nấm 

Nấm Trichoderma spp. được phân lập từ đất 

vùng rễ cây lúa hoang thu được tại các xã Tân 

Hòa, Tân Điền, Gia Thuận, Tân Đông, Tân Thới, 

Gò Công Đông, Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp. 

2.2 Hóa chất và môi trường 

Môi trường TSM (Trichoderma Specific 

Medium): MgSO4.7H2O 0,2 g; K2HPO4 0,9 g; KCl 

0,15 g; NH4NO3 1 g; Glucose 3 g; Agar 20 g; 

Chloramphenicol: 500 mg; nước cất (vừa đủ) 1000 

mL. 

Môi trường PDA (Potato Dextrose Agar): 

Khoai tây 200 g, Dextrose 20 g, Agar 20 g, nước 

cất 1000 mL. 

Chloramphenicol, Congo Red, NaCl. 

2.3 Phương pháp phân lập nấm   

Trichoderma spp. 

Phương pháp này được thực hiện dựa trên 

mô tả của Kumar và cs [11]. Cân 1 g đất cho vào 9 

mL nước cất vô trùng được mẫu pha loãng có 

nồng độ 10-1. Vortex đều trong 15 - 30 phút. Hút 1 

mL dịch từ mẫu pha loãng nồng độ 10-1 vào 9 mL 

nước cất vô trùng trộn đều được nồng độ pha 

loãng 10-2, tiếp tục cho đến ống nghiệm cuối cùng 

có nồng độ 10-5. Hút 0,1 mL dung dịch ở 3 nồng 

độ pha loãng 10-3, 10-4, 10-5 và trang đều lên đĩa 

môi trường TSM có bổ sung kháng sinh 

chloramphenicol. Các đĩa được ủ ở 28 ± 2oC trong 

96 giờ. Lựa chọn các khuẩn lạc riêng rẽ cấy 

chuyển sang môi trường PDA đến khi chỉ còn một 

loại khuẩn lạc. Nấm Trichoderma spp. được giám 

định sơ bộ dựa vào hình thái khuẩn lạc và hình 

thái tế bào khi quan sát bằng kính hiển vi quang 

học ở vật kính 100 X. Các mẫu nấm thuần được 

bảo quản ở 4oC và được sử dụng trong quá trình 

nghiên cứu. 

2.4 Phương pháp xác định hình thái nấm 

Trichoderma spp.  

Đặc điểm hình thái khuẩn lạc và hình thái 

tế bào của các dòng phân lập được đánh giá theo 

phương pháp của [12]. Đặc điểm khuẩn lạc bao 

gồm hình dạng, màu sắc. Đặc điểm tế bào bao 

gồm sợi nấm, cuống bào tử, thể bình, bào tử. 

2.5 Phương pháp khảo sát hoạt tính cellulase 

của nấm Trichoderma spp. 

Cấy nấm Trichoderma spp. vào môi trường 

PDA chứa CMC 2%. Đĩa sau khi cấy được ủ ở 28 ± 

2oC trong 24 giờ. Sau 24 giờ nuôi cấy, nhiệt độ ủ 

sẽ được nâng lên 37oC trong 3 - 5 ngày nhằm hạn 

chế sự lan rộng của khuẩn lạc và thu vòng phân 

giải CMC tối đa. Xác định đường kính vòng tròn 

phân hủy bằng cách đổ ngập dung dịch Congo 

Red vào đĩa trong 30 phút và rửa bằng dung dịch 

NaCl 1 M. Có vòng sáng halo thì vi nấm có khả 

năng phân hủy CMC, không có vòng sáng thì vi 

nấm không phân hủy CMC. 

Chỉ tiêu theo dõi: Xác định hoạt tính CMC 

bằng cách đo kích thước vòng phân giải (D - d, 

mm): D - d ≥ 25 mm: Hoạt tính mạnh; D - d ≥ 20 

mm: Hoạt tính khá mạnh; D - d ≥ 15 mm: Hoạt 

tính trung bình; D - d < 15 mm: Hoạt tính yếu. 

Trong đó: D là đường kính vòng phân giải, d là 

đường kính khuẩn lạc [13].  

2.6 Phương pháp khảo sát khả năng chịu mặn 

của nấm Trichoderma spp. 

Nuôi cấy nấm Trichoderma spp. trên môi 

trường PDA có bổ sung nồng độ muối NaCl là 

0‰, 5‰ và 10‰. Dựa vào đường kính khuẩn lạc, 

thời gian hình thành bào tử, mật số bào tử và hoạt 



Trần Thụy Ái Tâm và CS. 

 

94  

 

tính enzyme cellulase để đánh giá ảnh hưởng của 

độ mặn lên khả năng sinh trưởng và phát triển 

của nấm sợi. 

2.7 Phương pháp định danh nấm  

Trichoderma spp.  

Chủng nấm được nuôi trong môi trường 

PD (không có agar) ở 28 ± 2oC, lắc 200 vòng/phút 

trong 3 ngày. Sau đó, tiến hành chiết tách DNA 

tổng số. Thực hiện phản ứng PCR khuếch đại 

DNA vùng ITS của nấm. Cặp mồi có khả năng 

khuếch đại DNA vùng ITS ở nhiều loài nấm khác 

nhau gồm: 

ITS1 (TCCGTAGGTGAACCTGCGG)  

ITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC).  

Sản phẩm PCR được tinh sạch và được giải 

trình tự DNA bởi Công ty Phù Sa Genomics. 

Trình tự DNA thu được sau giải trình tự sẽ được 

phân tích bằng phần mềm BioEdit 7.2, MEGA-X 

và so sánh với dữ liệu trong Ngân hàng gen Quốc 

tế (GenBank) sử dụng chương trình BLAST. 

2.8 Phương pháp xử lý số liệu 

Phần mềm Microsoft Excel 2013 được sử 

dụng để tính toán, ghi nhận số liệu. Phần mềm 

SPSS được dùng để phân tích phương sai 

ANOVA, kiểm tra mức độ khác biệt ý nghĩa của 

các nghiệm thức thông qua LSD (Least Significant 

Difference - Khác biệt có ý nghĩa nhỏ nhất) với 

mức độ tin cậy 95% (p = 0,05) 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Kết quả phân lập nấm Trichoderma spp. 

vùng đất rễ cây lúa hoang ở tỉnh     

Đồng Tháp 

Mẫu đất từ vùng rễ cây lúa hoang thu từ 

các xã: Tân Hòa, Tân Điền, Gia Thuận, Tân Đông, 

Tân Thới, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, tỉnh 

Đồng Tháp được phân lập trên môi trường TSM 

có bổ sung kháng sinh chloramphenicol. Sau khi ủ 

ở 28 ± 2oC trong 96 giờ thấy xuất hiện nhiều 

khuẩn lạc với kích thước, hình dạng, màu sắc 

khác nhau nhưng chủ yếu là những khuẩn lạc có 

sợi trắng, bào tử màu xanh hoặc xanh vàng. 

        

Hình 1. Trichoderma spp. phân lập từ vùng rễ cây lúa hoang tại tỉnh Đồng Tháp và Trichoderma spp. phân lập từ  

chế phẩm sinh học Tricô - ĐHCT trên môi trường TSM  

(Hình A, B. Mẫu cấy trang từ vùng rễ cây lúa hoang tại Đồng Tháp. Hình C. Mẫu cấy trang từ chế phẩm Tricô-

ĐHCT. )

Kết quả đã phân lập được 110 dòng nấm từ 

vùng rễ cây lúa hoang và 1 dòng nấm Trichoderma 

sp. đối chứng được phân lập từ chế phẩm sinh 

học Tricô - ĐHCT. Kết quả quan sát hình thái cho 

thấy đa số khuẩn lạc màu trắng, tơ nấm phát triển 

nhanh sau 24 giờ nuôi cấy. Tiếp tục theo dõi thêm 

thì sau 48 - 72 giờ nhận thấy chúng chuyển sang 

xanh lục cho đến xanh đen đậm. Khuẩn lạc có 

dạng hình tròn đến gần tròn, một số dòng tạo 

thành các vòng đồng tâm, mặt sau thường có màu 

xám trắng, vàng hay xanh đen. Khi quan sát 

khuẩn ty và bào tử của 110 dòng nấm cho thấy tất 

cả đều mang đặc trưng của loài Trichoderma spp.: 

Sợi nấm trong suốt có vách ngăn, giá sinh bào tử 

trần, không có đinh phồng to, cuống bào tử có cấu 

trúc phân nhánh và có hình chai, bào tử đính có 

A B C 
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dạng hình trứng, hình oval, trong quá trình phát 

triển một số dòng nấm tiết sắc tố vàng vào môi 

trường và có mùi dừa đặc trưng. Kết quả cũng 

phù hợp với mô tả đặc điểm hình thái khuẩn lạc 

cũng như tế bào của một số dòng nấm Trichoderma 

spp. của Shafiquzzaman Siddiquee (2017) [12]. 

     

Hình 2. Hình dạng khuẩn lạc và hình dạng tế bào của dòng TP107 được phân lập từ rễ cây lúa hoang 

(Hình A. Khuẩn lạc sau 24 giờ; Hình B. Mặt trước khuẩn lạc sau 72 giờ; Hình C. Mặt sau khuẩn lạc sau 72 giờ; Hình 

D. Hình dạng tế bào dưới kính hiển vi 100 X; Hình a. Bào tử; Hình b. Thể bình) 

Kết quả cũng tương tự nghiên cứu về các 

dòng Trichoderma spp. được thu thập trên đất 

vườn tỉnh Bình Dương và đất rừng Langbiang 

tỉnh Lâm Đồng. Bào tử thường hình thành dày 

đặc, tạo lớp màu xanh rêu đậm. Bào tử hình thành 

có mật độ dày đặc, tạo những vòng tròn đồng tâm 

hướng ra ngoài mép đĩa [14].  

Theo nghiên cứu gần đây của Đỗ Viết 

Phương [15], sự phát triển của nấm Trichoderma 

spp. bắt đầu bằng sự phát triển của các tơ nấm 

trắng trong 24 giờ đầu, sau 48 giờ thì có màu xanh 

lục đến 72 giờ thì có màu xanh đậm. 

3.2 Kết quả khảo sát hoạt tính cellulase    

của nấm Trichoderma spp. từ các mẫu 

phân lập được 

110 dòng nấm Trichoderma spp. đã phân lập 

được đánh giá khả năng sinh tổng hợp enzyme 

cellulase ngoại bào dựa trên khả năng phân giải 

cellulose trên đĩa thạch với nguồn cơ chất CMC. 

Trong cùng điều kiện nuôi cấy hoàn toàn giống 

nhau, dựa trên đường kính vòng phân giải CMC 

bước đầu phân nhóm nấm sợi có hoạt tính 

cellulase khác nhau (Hình 3 và hình 4).

 

Hình 3. Biểu đồ phân bố mức độ hoạt tính cellulase của 110 dòng nấm Trichoderma spp. phân lập được 

Hình 3 cho thấy, các dòng nấm Trichoderma 

spp. phân lập và mẫu đối chứng có khả năng 

phân giải cellulose nhưng ở các mức độ khác 

nhau. Kết quả có 84/110 dòng nấm có khả năng 

sinh enzyme cellulase ngoại bào có khả năng 

phân giải CMC và tạo thành vòng sáng quanh 
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khuẩn lạc với đường kính khác nhau dao động từ 

0,00 mm đến 33,33 mm. Có 29/110 dòng mạnh 

(đường kính vòng sáng quanh khuẩn lạc dao 

động từ 25,00 mm đến 33,00  mm) chiếm 26,36%, 

4/110 dòng khá mạnh (đường kính vòng sáng 

quanh khuẩn lạc dao động từ 20,00 mm đến 25,00 

mm) chiếm 3,63%, 30/110 dòng ở mức trung bình 

(đường kính vòng sáng quanh khuẩn lạc dao 

động từ 15,00 mm đến 20,00 mm) chiếm 27,27%, 

47/110 dòng nấm có khả năng sinh enzyme 

cellulase ngoại bào có hoạt tính phân giải CMC ở 

mức yếu (đường kính vòng sáng quanh khuẩn 

lạcnhỏ hơn 15 mm) chiếm 42,73%. 

 

 

Hình 4. Vòng phân giải CMC của các dòng nấm Trichoderma spp  

(Ảnh A: TP1; Ảnh B: TP31; Ảnh C: TP107; Ảnh D: Đối chứng)

Kết quả nghiên cứu về hoạt tính cellulase 

của 110 dòng nấm Trichoderma spp. phân lập được 

có phần thấp hơn so kết quả nghiên cứu của 

Phạm Thị Kim Thảo và cs [16], khi Trichoderma 

spp. phân lập từ mẫu ủ rơm và bả thải nấm có 

đường kính vòng phân giải CMC lần lượt là 60 

mm và 100 mm. Khả năng sinh cellulase cao của 

nấm Trichoderma spp. là do lượng cellulose có 

trong mẫu rơm và bả thải nấm rất lớn. Kết quả 

nghiên cứu lại cao hơn so với kết quả nghiên cứu 

của Đỗ Viết Phương [15] khi phân lập Trichoderma 

spp. từ quả cà phê mốc có đường kính vòng phân 

giải CMC trong khoảng 11,7 - 19,8 mm, thân cành 

cây cà phê mục có đường kính vòng phân giải 

CMC trong khoảng 12,1 - 17,1 mm. Cellulose có 

trong quả cà phê chiếm khoảng 25% và trong thân 

cây chiếm 45%. Các kết quả nghiên cứu đều góp 

phần khẳng định tác động của nguồn phân lập 

đến khả năng sinh tổng hợp enzyme cellulase. Do 

đó, sự chi phối của thành phần cơ chất cellulose 

ảnh hưởng đến hoạt động của cellulase. 

Nhiều nghiên cứu đã phân lập vi sinh vật 

để thử khả năng sinh enzyme cellulase từ nhiều 

nguồn nguyên liệu khác nhau. Theo nghiên cứu 

của Nguyễn Ngọc Trúc Ngân và Phạm Thị Ngọc 

Lan [17] khả năng phân giải cellulose của vi sinh 

vật phân lập từ vỏ gỗ của nhà máy sản xuất tinh 

bột sắn cho thấy, mức độ phân giải cellulose khác 

nhau giữa các dòng vi sinh vật như sau: Nấm mốc 

có đường kính vòng phân giải 27,00 mm - 28,50 

mm, xạ khuẩn có đường kính vòng phân giải 

21,00 mm - 24,00 mm, vi khuẩn có đường kính 

vòng phân giải 23,00 mm - 24,50 mm. Nguyễn Thị 

Thu Thủy và cs [18] phân lập vi sinh vật phân giải 

cellulose từ bãi rác, xưởng mùn cưa và một số 

vùng đất canh tác ở tỉnh Thừa Thiên Huế có mức 

độ phân giải cellulose khác nhau giữa các dòng vi 

sinh vật như sau: Nấm mốc có đường kính vòng 

phân giải 21,00 mm - 24,00 mm, xạ khuẩn có 

đường kính vòng phân giải 22,60 mm - 24,30 mm, 

vi khuẩn có đường kính vòng phân giải 22,80 mm. 

Theo nghiên cứu của Võ Thị Thu Ngân  [19] 

phân lập vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose 

từ con mối (Coptotermes formosanus) và vỏ sầu 

riêng cho thấy, 28/33 dòng vi khuẩn sinh enzyme 

cellulase ngoại bào có khả năng phân giải CMC và 

tạo thành vòng sáng quanh giếng thạch với 

đường kính khác nhau dao động từ 11,73 mm đến 

35,77 mm. Khi so sánh hoạt tính sinh enzyme 

cellulase của nấm Trichoderma spp. trong nghiên 

A                  B                  C                D 
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cứu với một số vi sinh vật phân lập từ các nguồn 

nguyên liệu khác nhau cho thấy, khả năng sinh 

enzyme cellulase của mẫu nấm phân lập từ vùng 

đất rễ cây lúa hoang khá cao. Các dòng nấm 

Trichoderma spp. phân lập từ vùng đất rễ cây lúa 

hoang có khả năng phân giải cellulose rất mạnh 

với đường kính vòng phân giải CMC cao 33,33 

mm. Trong khi đó, các nghiên cứu phân lập nấm 

mốc phân giải cellulose ở các nghiên cứu khác cho 

đường kính vòng phân giải cao nhất chỉ từ 24,00 

mm hoặc 28,50 mm. 

Dựa vào đường kính vòng phân giải CMC, 

29 dòng nấm có khả năng sinh enzyme ngoại bào 

phân giải CMC cao đã được lựa chọn để thực hiện 

thí nghiệm đánh giá khả năng chịu mặn tại các 

nồng độ muối khác nhau. 

3.3 Kết quả khảo sát và tuyển chọn dòng nấm 

Trichoderma spp. có khả năng chịu mặn 

Kết quả khảo sát khả năng chịu mặn của 29 

dòng nấm Trichoderma spp. thông qua đường kính 

khuẩn lạc sau 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ nuôi cấy; mật 

số bào tử sau 72 giờ nuôi cấy và đường kính vòng 

phân giải cellulase trên môi trường PDA (2% 

CMC) bổ sung muối NaCl ở 3 nồng độ 0‰, 5‰ 

và 10‰. Trong đó, chỉ tiêu đường kính vòng phân 

giải là chỉ tiêu quan trọng nhất, Trichoderma spp. 

có khả năng chịu mặn là dòng nấm có hoạt tính 

enzyme ngoại bào ổn định trong điều kiện mặn và 

điều kiện bình thường (Hình 5 và bảng 1).

 

 

Hình 5. Đường kính khuẩn lạc của nấm Trichoderma spp. sau 48 giờ nuôi cấy trong môi trường bổ sung muối  

A: Dòng nấm TP107 ở điều kiện bổ sung NaCl; B: Đối chứng ở điều kiện bổ sung NaCl; B1. Nồng độ 0‰;  

B2. Nồng độ 5‰; B3. Nồng độ 10‰ 

Bảng 1. Đường kính vòng phân giải cellulase của các dòng Trichoderma spp. trong môi trường PDA 2% CMC có bổ 

sung muối 

Dòng nấm 
Đường kính vòng phân giải (mm) 

0‰ 5‰ 10‰ 

TP1 30,0cde 25,2bc 21,6fg 

TP2 26,8ghi 18,4gh 16,6ijk 

TP5 24,8ij 16,0jk 15,2jkl 

A1 A2 A3 

B1 B2 B3 
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Dòng nấm 
Đường kính vòng phân giải (mm) 

0‰ 5‰ 10‰ 

TP7 31,8abc 27,6a 24,4cde 

TP14 29,8de 26,8ab 24,8bcd 

TP17 32,0ab 28,6a 25,8abc 

TP19 31,0bcd 24,6cd 23,4bc 

TP31 31,0bcd 27,6a 22,8efg 

TP33 28,2efg 20,6ef 17,2hij 

TP42 32,0ab 28,4a 26,8ab 

TP47 27,4fg 22,4de 17,8hi 

TP48 25,0ij 14,2kl 13,6lm 

TP59 25,2hij 16,2ijk 15,2jkl 

TP62 27,0gh 14,4kl 12,2mn 

TP76 24,6j 16,4ijk 12,2mn 

TP78 27,4fg 16,2ijk 13,6lm 

TP79 27,2fg 14,4kl 14,6kl 

TP83 25,0ij 17,2hi 16,0ijk 

TP85 27,2fg 22,4de 19,0hi 

TP88 25,0ij 18,2gh 14,0kl 

TP91 25,2hij 16,4ijk 14,8kl 

TP92 29,0ef 23,6cd 20,2gh 

TP98 29,0ef 27,6a 23,4def 

TP101 24,8ij 13,6l 10,4n 

TP102 24,8ij 14,2kl 13,6lm 

TP107 33,6a 29,0a 27,4a 

TP108 24,0g 20,0fg 20,8de 

TP109 25,0ij 14,4kl 12,2mn 

TP110 26,8ghi 13,6l 10,4n 

ĐC (Đối chứng) 27,4fg 24,0cd 20,4gh 

F ** ** ** 

CV (%) 4,9% 8,0% 9,3% 

Ghi chú: Means followed by the same letter within a column are not significantly different (p < 0.01). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ muối 

NaCl càng cao thì hoạt tính sinh enzyme cellulase 

của nấm Trichoderma spp. phân lập càng giảm. Ba 

dòng nấm TP107, TP42, TP17 có khả năng phân 

giải CMC trong môi trường bổ sung muối 10‰ 

cao nhất lần lượt là 27,4 mm; 26,8 mm; 25,8 mm 

và khác biệt có ý nghĩa 99% so với các dòng nấm 

còn lại. Khi so sánh đường kính vòng phân giải 
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CMC với ĐC (20,4 mm) chứng minh được các 

dòng nấm phân lập trong nghiên cứu vừa chịu 

được mặn, vừa sinh cellulase cao. 

Ba nồng độ muối 0‰, 5‰, 10‰ thì đường 

kính vòng phân giải CMC của dòng nấm TP17 lần 

lượt là 32,0 mm, 28,6 mm, 25,8 mm; dòng nấm 

TP42 là 32,0 mm, 28,4 mm, 26,8 mm; dòng nấm 

TP107 là 33,6 mm, 29,0 mm, 27,4 mm. 3 dòng nấm 

TP17, TP42, TP107 là các dòng mạnh vì hoạt tính 

cellulase ở cả 3 nồng độ muối 0‰, 5‰, 10‰ gần 

như không khác biệt, đều có đường kính vòng 

phân giải CMC ở mức mạnh (ΔD ≥ 25 mm) và dù 

ở nồng độ 10‰ thì khả năng sinh cellulase vẫn 

tương đồng như ở nồng độ 0‰. 

Qua kết quả hoạt tính sinh cellulase trong 

môi trường bổ sung nồng độ muối NaCl ở 3 nồng 

độ 0‰, 5‰, 10‰ đều thấy được, khi nồng độ 

muối càng cao thì sự sinh trưởng, phát triển, khả 

năng sinh cellulase của các dòng nấm Trichoderma 

spp. phân lập càng giảm. Kết quả này tương đồng 

với nghiên cứu của Trần Thị Nguyệt [20] khi phân 

lập các dòng vi sinh vật chịu mặn có khả năng cố 

định đạm để sản xuất phân vi sinh cải tạo đất 

trồng rau. Kết quả đã cho thấy khi nồng độ muối 

càng tăng thì sự phát triển của vi khuẩn giảm 

hoặc ngừng phát triển và mật độ tế bào giảm rõ 

rệt khi nồng độ muối tăng từ 6 đến 10g/L. Điều 

này có thể được giải thích là do, khi tăng nồng độ 

NaCl quá cao sẽ tạo ra áp suất thẩm thấu cao 

trong môi trường, làm cho nước di chuyển ra khỏi 

tế bào vi sinh vật, gây hiện tượng co nguyên sinh 

làm giảm hoạt động sống và sự phát triển của vi 

sinh vật. Nồng độ muối cao tạo ra sự tích tụ ion 

Na+ và Cl- trong môi trường gây stress cho tế bào, 

các ion này có thể ảnh hưởng đến cân bằng ion 

nội bào và chức năng màng tế bào, làm gián đoạn 

quá trình trao đổi chất và truyền tín hiệu trong tế 

bào, ảnh hưởng đến sự sống còn của vi sinh vật. 

Nồng độ muối cao làm thay đổi cấu trúc màng tế 

bào và làm giảm tính thẩm thấu của màng, ảnh 

hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và 

loại bỏ các chất thải, gây giảm hiệu suất trao đổi 

chất và phát triển của tế bào. Ngoài ra, nồng độ 

muối cao có thể ức chế hoạt động của các enzyme 

trong tế bào vi sinh vật, làm gián đoạn quá trình 

chuyển hóa, sinh trưởng. Các enzyme có thể bị 

biến tính hoặc mất chức năng ở nồng độ muối 

cao. 

Các khảo sát về đường kính khuẩn lạc, mật 

số bào tử nhằm mục đích đánh giá khả năng sinh 

trưởng và phát triển của các dòng nấm 

Trichoderma spp. trong các điều kiện có bổ sung 

muối NaCl với nồng độ khác nhau. Tuy nhiên, 

hoạt tính sinh enzyme cellulase là chỉ tiêu quan 

trọng để đánh giá khả năng chịu mặn của dòng 

nấm, dòng Trichoderma spp. được tuyển chọn là 

dòng mặc dù trong điều kiện nồng độ NaCl cao 

vẫn có khả năng sinh cellulase cao nhằm mục đích 

sử dụng enzyme cellulase để phân hủy chất nền 

trong điều kiện mặn. Vì vậy, kết quả tuyển chọn 

được 3 dòng sinh cellulase mạnh nhất trong điều 

kiện bổ sung muối NaCl ở cả 3 nồng độ là TP107, 

TP42 và TP17. 

3.4 Kết quả định danh nấm 

Dòng nấm TP107 có kết quả phân giải 

cellulase mạnh nhất trong điều kiện mặn được 

chọn để giải trình tự gene. Kết quả giải trình tự 

gene ITS1 và ITS4 dòng nấm có 601 nucleotide. 

Kết quả cho thấy dòng nấm TP107 có trình tự 

tương đồng với các trình tự gene của ngân hàng 

gene NCBI với độ tương đồng là khoảng 98,37% 

(Hình 6). Cụ thể, dòng nấm TP107 tương đồng với 

các trình tự gene dòng nấm sau Trichoderma 

asperellum KC993073.1. Kết quả này cũng tương 

ứng với đặc điểm hình thái (cuống bào tử phân 

nhánh và có đôi, với các thể bình sắp xếp tỏa tròn 

và bào tử có hình cầu đến gần cầu) đã được mô tả. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim 

Loan và cs [21], đã phân lập và xác định chủng vi 

nấm từ đất khu vực chứa rác thải ở Chợ Xuân 

Hòa và Cao Minh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc là dòng 

Trichoderma asperellum SP2.
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Hình 6. Kết quả giải trình tự và tìm kiếm trình tự tương đồng ITS1 và ITS4 trên NCBI 

4 Kết luận 

Từ các mẫu đất từ vùng rễ cây lúa hoang đã 

phân lập được 110 dòng nấm Trichoderma spp. 

phong phú, đa dạng về hình dạng, màu sắc và đa 

số có các đặc điểm đặc trưng của loài như sợi nấm 

có vách ngăn, giá sinh bào tử trần, không có đinh 

phồng to, cuống bào tử có cấu trúc phân nhánh và 

có hình chai, bào tử đính có dạng hình trứng, hình 

oval. 

Có 84/110 dòng nấm có khả năng sinh 

enzyme cellulase ngoại bào có khả năng phân giải 

CMC. Trong đó, 29 dòng nấm có khả năng sinh 

enzyme cellulase ngoại bào có hoạt tính phân giải 

CMC rất mạnh với đường kính vòng phân giải 

CMC ≥ 25 mm dao động từ 25,00 mm đến 33,33 

mm và các dòng nấm này được tuyển chọn để 

nghiên cứu đánh giá khả năng chịu mặn, chịu 

phèn tại các nồng độ khác nhau. 

Kết quả khảo sát khả năng chịu mặn cho 

thấy trong môi trường bổ sung muối NaCl ở 3 

nồng độ 0‰, 5‰, 10‰, khi nồng độ muối càng 

cao thì sự sinh trưởng, phát triển, hoạt tính sinh 

cellulase của các dòng nấm Trichoderma spp. phân 

lập được càng giảm. Trong đó, tuyển chọn được 3 

dòng nấm tiềm năng TP107, TP42 và TP17 có hoạt 

tính sinh enzyme cellulase mức mạnh (ΔD ≥ 25 

mm) ở cả 3 nồng độ muối. Kết quả phân tích 
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BLAST trình tự ITS cho thấy dòng TP107 có độ 

tương đồng cao (98,37%) với các loài thuộc chi 

Trichoderma, đặc biệt là T. asperellum, với E-value 

bằng 0.0. 
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